
 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ                         

Gói mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng, phục vụ cho điểm cấp phát 

thuốc Methadone tại các Trạm y tế xã  Đình Phong, Trạm y tế xã  Quang 

Trung, Trạm y tế xã  Đàm Thủy thuộc Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh. 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ        

Với mục đích tham khảo giá thị trường để làm căn cứ ký hợp đồng nguyên tắc 

với đơn vị cung cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ phục vụ cho điểm cấp phát 

thuốc Methadone tại các Trạm y tế xã  Đình Phong, Trạm y tế xã  Quang Trung, 

Trạm y tế xã  Đàm Thủy thuộc Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh.Trung tâm y tế 

huyện Trùng Khánh rất mong được sự phối hợp của các đơn vị cung ứng dịch vụ 

báo giá gửi về Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh với nội dung như sau:  

1.Hình thức báo giá: 

- 01 bản giấy đóng dấu đỏ được niêm phong trong phong bì và gửi theo đường 

bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: 

Tổ mua sắm- Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh 

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Số điện thọai liên hệ: 0979820070 

  Ngoài bưu phẩm có ghi rõ: Báo giá trang thiết bị vật tư văn phòng, phục vụ 

cho điểm cấp phát thuốc Methadone tại các Trạm y tế xã  Đình Phong, Trạm y tế xã  

Quang Trung, Trạm y tế xã  Đàm Thủy thuộc Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh. 

2.Thời gian nhận báo giá: chậm nhất 16h ngày 26 tháng 5 năm 2025 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa như sau: 
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SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TTYT HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:        /TM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh, ngày  16 tháng 5 năm 2025 



 

 

1 

 

Cốc 

thủy 

tinh 

Bộ cốc Thủy tinh trong suốt quy cách 

đóng gói 12 cái/1 bộ dung tích 70ml 

(30 bộ x12 cái = 360 cái) 
Bộ 20   

 

 

2 
Máy vi 

tính  

Máy vi tính FPT Elead F212i 

Bộ vi xử lý: Intel Pentium G6405(2 

lõi, 4 luồng, 4.1Ghz, bộ nhớ đệm 4Mb 

Intel Smart cache) 

Bộ nhớ RAM:4GB DDR4 2666Mhz ; 

Hỗ trợ tối đa 64Gb với 2 DIMM cắm 

RAM 

Ổ cứng:SSD dung lượng 256Gb 

Bảng mạch chủ:Sử dụng chipset Intel® 

H510 Express Chipset 

Hỗ trợ  LGA1200 S/p Intel Core i7 + 

i5 + i3 

Giao tiếp cơ bản:1 x PS/2 port, 1 x 

DVI-D port, 1 x DisplayPorts, 1 x 

HDMI port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 

4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x RJ-45 port, 

3 x audio jacks, 4 x SATA 6Gb/s 

connectors, 1 x M.2 connector, 1 x 

USB 3.2 Gen 1 header, 2 x USB 

2.0/1.1 headers, 1 x serial port header, 

1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted 

Platform Module header 

Đồ họa:Bộ vi xử lý Đồ họa Tích hợp - 

Hỗ trợ Intel® HD Graphics 

Màn hình :"FPT Elead  21.5"" LED 

(Kính thước: 21.5"", Độ phân giải: 

1920 x 1080, Góc nhìn: 170°/160°, Số 

màu hiển thị: 16.7M, Sử dụng công 

nghệ LBL (Low Blue Light) chống 

chói mắt và tránh hại mắt cho người sử 

dụng. Hỗ trợ giao tiếp VGA,HDMI 

- Màn hình vi tính đồng bộ cùng 

thương hiệu với hãng sản xuất máy vi 

tính" 

Giao tiếp mạng:Integrated Gigabit 

LAN (10/100/1000Mb/s 

Cạc âm thanh Tích hợp cạc âm thanh 

7.1 

Vỏ máy và nguồn:"FPT Elead Slim 

Tower case with PSU 550W 

-Kích thước: 404 mm x 100mm x 

310mm 

Cái 01    



 

 
Bàn phím:Bàn phím vi tính FPT Elead 

chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 

cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi 

tính) 

Chuột: Chuột vi tính FPT Elead chuẩn 

kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng 

nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 

Hãng sản xuất: FPT 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành :12 Tháng 

3 Máy in 

Máy in laser Canon LBP 6030 

Loại máy in : Máy in Laser trắng đen 

A4 

Xuất xứ: Việt Nam 

Khổ giấy tối đa : A4, A5 

Độ phân giải : 600x600 dpi 

Kết nối: USB 2.0 

Tốc độ in đen trắng: 18 trang/phút 

Mực in: Cartridge 325 

Khối lượng: 5 kg 

Kích thước: Dài 364 mm - Rộng 249 

mm - Cao 199 mm Độ phân giải : 

600x600 dpiKết nối: USB 2.0Tốc độ 

in đen trắng: 18 trang/phútMực in: 

Cartridge 325Khối lượng: 5 kgKích 

thước: Dài 364 mm - Rộng 249 mm - 

Cao 199 mm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 01    

4 Két sắt 

Két sắt an toàn KA54 

KA54 dạng đứng có 1 khóa chìa, khóa 

mã, tay nắm tròn. 

Bên trong két The One KA54 có một 

ngăn phụ. 

Két sắt an toàn The One KA54 dạng 

tĩnh không có bánh xe. 

Khối lượng: 93 kg (±10%) 

Ngoài Rộng 535 x sâu 370x cao809 

Trong Rộng416 x sâu 230 x Cao575 

Chất liệu:    Thép. 

Xuất xứ:   Sản phẩm của Nội thất The 

One. 

Bảo hành:  12 tháng theo tiêu chuẩn 

nhà máy. 

Cái 03    



 

 

5 Két sắt 

Tủ két sắt để thuốc trong  kho 

Tủ sắt an toàn TU09K4B 

Kiểu Dáng 

    - Tủ sắt thép dày mặt hình chữ nhật 

    - Bề mặt sơn tĩnh điện vân sần 

    - Tủ gồm 4 khoang, mỗi khoang có 

1 đợt đợt cố định. 

    - Chân tủ gắp bánh xe di chuyển 

    - Các chi tiết tủ liên kết với nhau 

bằng vít và đinh rút. 

    - Sản phẩm Tủ tôn dầy Hòa Phát 

TU09K4B thường dùng trong các văn 

phòng, công sở hiện đại để làm tủ 

đựng hồ sơ, tài liệu, tài sản quan trọng. 

Kích Thước: W1000 x D450 x H1900 

mm 

Chất liệu: Thép dày sơn tĩnh điện 

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà 

máy 

cái 03    

6 
Giá 

Innox 
Giá để cốc Innox 3 tầng Cái 02    

 
Tổng 

cộng: 

 
     

Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh rất mong các đơn vị cung ứng dịch vụ 

quan tâm báo giá./. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- BGĐ TTYT 
- Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo 
dục sức khỏe (đăng tải website trong 
ngày gồm cả bản PDF và bản Word); 
- Các khoa, phòng thuộc TTYT; 
- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Văn Hiệu 
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